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NHAN HOP GLOSIC
Kích thước: (Ví 10 viên)

Dài: 112 mm

Cao: 45 mm
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NHAN HOP GLOSIC
Kích thước:

Dài : 117 mm

Rộng: 30 mm

Cao : 49 mm

(Hộp 3 vỉ x 10 viên)
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Thuốc bán theo đơn

GLOMED
WZ

Glosic’ *
Nefopam hydroclorid

Hộp 3 vỉ x 1 viên nang cứng

 
  

N
e
f
n
p
a
m

hy
dr
oc
lo
ri
d

 

 

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang cứng chứa:
Nefopam hydroclorid 30 mg.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHONG CHI
DINH VA CAC THONG TIN KHAC VE SAN PHAM:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂXATAM TAY GUA TRE EM. |
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ảnh sáng, nhiệt độ

không quá 30°.

TIÊU CHUAN: TCCS. SDK:

San xudt bdi:

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singaore,
Thuận An, Bình Dương,  
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HUONG DAN SU DUNG THUOC

GLOSIC®
Nefopam hydroclorid

Viên nang cứng

| 1- Thành phần

 

 

Mỗi viên nang cứng chứa:

Hoại chất: Nefopam hydroclorid 30 mg
Tá được: Cellulose vi tinh thé, pregelatinized starch, magnesi stearat, silic dioxyd thé keo.

2. Mô tả săn phẩm

GLOSIC' là thuốc dùng đường uống chứa nefopam hydroclorid.
Nefopam hydroclorid,3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl- |-phenyl-1H-2,5-benzoxazocin hydroclorid, là thuốc giảm đau không opioid có tác động trung
ương. Công thức phân tử là C¡;H¡¿NO.HCI, và phân tử lượng là 289,8. Công thức cầu tạo như sau:

Ô : * HCl

Mỗi viên nang cứng GLOSIC® chứa 30 mg nefopam hydroclorid.

3- Dược lực học và được động học

Dược lực học

Nefopam hydroclorid là một thuốc giảm đau không opioid có tác động trung ương, mặc dù cơ chế tác động của thuốc chưa được biết rõ. Ngoài ra,
thuốc còn có một vài tác dụng kháng muscarin và tác dụng giống thần kinh giao cảm.

| Ở liều 30-120 mg, nefopam có hiệu quả giảm đau mạnh hơn aspirin, mặc dù tác dụng phụ nhiều hơn như đỗ mồ hôi, chóng mặt và buồn nôn, đặc
biệt ở liều cao,
Hiệu quả giảm đau của nefopam yếu hơn morphin hay oxycodon, nhưng Ít gây tác dụng phụ hơn, không gây ức chế hô hấp và mức độ lạm dụng
thuốc ít hơn nhiễu, và vì thế được xem là thuộc lựa chọn thay thé các thuốc giảm đau opioid, hoặc được dùng như một liệu pháp hỗ trợ cho thuốc
giảm đau opioid hay các thuốc giảm đau khác.

Dược động học

Nefopam được hap thu qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng từ 1-3 giờ sau khi uống và khoảng 1,5 giờ sau
khi tiêm bắp, Khoảng 73% thuốc gắn kết với protein huyết tương. Nefopam được phân bó vào trong sữa mẹ. Nửa đời thải trừ của thuốc khoảng 4

¡ giờ. Thuốc được chuyển hóa rộng rãi và thải trừ chủ yếu trong nước tiểu, trong đó dưới 5% liều sử dụng được thải trừ dưới dạng không đổi.
Khoảng 8% liều dùng được bài tiết qua phân.

4- Chỉ định

Làm giảm các cơn đau cấp và mạn tính từ nhẹ đến trung bình như đau đầu, đau răng, đau cơ, đau do co thắt cơ, đau bụng kinh, đau sau chắn
thương hay sau phẫu thuật, đau do ung thư.

5- Liều dùng và cách dùng

+ Liễu dùng

Liều uống thông thường từ 30-90 mg/lần, 3 lằn/ngày.
-_ Người lớn: liêu khởi đầu khuyên dùng là 60me/lan, 3 lan/ngay.
-_ Người già và bệnh nhân suy thận nặng: liều khởi đầu khuyên dùng là 30 mg/lần, 3 lần/ngày.

| Cách dùng

(_ Có thể uồng thuốc cùng hay không cùng với bữa ăn (có thể uống cùng với thức ăn nếu có khó chịu đường tiêu hóa).

 

6- Chống chi định

Quá mẫn với các thành phân của thuốc,
Tiền sử rồi loạn co giật.
Trẻ em dưới I2 tuổi.

7- Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng

Không nên dùng Tuệ với bất kỳ thuốc khác có chứa nefopam hydroclorid.
Thuốc này được khuy 1 k
đang dùng các thuốc chống trằm cảm 3 vòng.

Tham khão ý kiến bác sĩ trước khi dùng trong các trường hợp sau: người già, trẻ em dưới 12 tuổi, tăng nhãn áp (glôcôm), bí tiểu, suy yếu
chức năng gan hay thận.

Sử dụng trên phụ nữ có thai và cho con bú: Hiệuquảvà tính an toàn của nefopam trên người mang thai chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nếu bạn
đang có thai hoặc có ý định cóthai, nên tham khảo ý kiên bác sĩ. Không có tác dụng không mong muốn nào được nhận thấy ở trẻ em bú mẹ khi

người mẹ dùng nefopam, do đó thuốc này thường được xem là thích hợp đối với phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đến khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Vì thuốc có thể gây buồn ngủ và chóng mặt, do đó nên thận
trọng khi đang lái xe và vận hành máy móc.

 
n cáo không nên dùng cho người đang điều trị với các thuốc ức chế monoamin oxydase và nên dùng thận trọng trên người |
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8- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các đạng tương tác khác

Tác dụng ngoại ý của thuốc tăng lên khi dùng đồng thời nefopam với các /huốc có tác dụng kháng muscarin hay tác dụng giống thân kinh giao
cảm.

Dùng chung nefopam với (huốc ức ch monoamin oxydase hay thuốc chẳng trầm cảm 3 vòng làm tăng nguy cơ động kinh. |
Tác dụng ức chế thần kinh trung ương tăng khi dùng đồng thời ncfopam với các (huốc an than. |

9- Tác dụng không mong muốn

Các tác dụng không mong muốn thường gặp bao gồm buồn nôn, nôn, đổ mồ hôi, buồn ngủ, mắt ngủ, bí tiểu, chóng mặt, tụt huyết áp, run, đị cảm,
đánh trống ngực, hôi hộp, lú lẫn, nhìn mờ, nhức đâu, khô miệng, ngắt, phù mạch và timđập nhanh.
Thỉnh thoáng gặp các tác dụng ngoại ý khác như sảng khoái, ảo giác, co giật và nước tiểu có màu hổng tạm thời.

Ngưng sử dụng và hồi kiến bác sĩ nếu: xuất hiện các dấu hiệu mới bắt thường, hồi hộp hay bí tiểu xảy ra, buồn nôn và nôn kéo dài.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

10- Quá liều và xử trí

Triệu chứng. Các triệu chứng quá liều bao gồm độc tính trên tim mạch và hệ thần kinh trung ương. Đã có trường hợp tử vong do quá liều
nefopam.
Xứ trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

11- Dạng bào chế và đóng gói

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng.

12- Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

13- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

14- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 
THUOC BAN THEO DON

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KY HUONG DAN SUDUNG TRUOC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC Si

Sản xuất bởi: CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHẢM GLOMED |
Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam — Singapore, Thuận An, Bình Dương. |

_ĐT:0650.3768823 Fax: 0650.3769094
 

   Vuang Van Cy

 

TUQ CUC TRUONG
BTRƯỜNG PHÒỒN:  
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